
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài Giải

1 977166611 hosyhung2019 Hồ Sỹ Hùng 1A1 300 12 phút 11 giây Giải Nhất

2 692279908 vha0107 Vũ Hoài An 1A3 300 23 phút 30 giây Giải Nhất

3 145807893 hoangbachkieu Kiều Hoàng Bách 1A2 290 11 phút 22 giây Giải Nhất

4 105279280 hoangduong1712 Nguyen Hoang Duong 1A3 280 13 phút 41 giây Giải Nhì

5 418788724 dangtruclinhxinh Đặng Trúc Linh 1A3 270 13 phút 33 giây Giải Nhì

6 753079350 luongquynhvy2019 Lương Quỳnh Vy 1A3 270 22 phút 35 giây Giải Nhì

7 565927595 minhkhangtca Phí Hữu Minh Khang 1A1 270 29 phút 8 giây Giải Nhì

8 352732672 vuminhkhoi1a5 Vũ Minh Khôi 1A5 260 12 phút 1 giây Giải Ba

9 473495341 baonam267 Hoàng Bảo Nam 1A6 260 19 phút 30 giây Giải Ba

10 620965755 nguyenbaolinh19 Nguyễn Bảo Linh 1A2 260 23 phút 40 giây Giải Ba

11 703851158 pop3005 Nguyễn Tùng An 1A3 260 23 phút 56 giây Giải Ba

12 157929857 nguyenbaongocdan2019 Nguyễn Bảo Ngọc Đan 1A3 260 26 phút 29 giây Giải Ba

13 270847738 khanhha150119 Nguyễn Khánh Hà 1A5 250 13 phút 55 giây Giải Ba

14 769590468 linh280819 Đinh Tuệ Linh 1A1 250 15 phút 9 giây Giải Ba

15 377374884 trannana2019 Trần Na Na 1A4 250 20 phút 10 giây Giải Ba

16 624964245 dungnm0508 Nguyễn Minh Dũng 1A4 230 24 phút 12 giây Giải Khuyến Khích

17 263850424 ductritca Nguyễn Hoàng Đức Trí 1A5 220 22 phút 18 giây Giải Khuyến Khích

18 592108072 vunguyen1804 Vũ Nguyên 1a5 220 26 phút 14 giây Giải Khuyến Khích
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